
PHỤ LỤC 2. DANH MỤC LƯỚI ĐIỆN 220kV , 500kV DỰ KIẾN PHÁT TRIỂN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Báo cáo số: 1170/BC-SCT ngày 15 tháng 9  năm 2025 của Sở Công Thương
tỉnh Quảng Ngãi)

STT Tên dự án Quy mô Giai đoạn
vận hành Ghi chú

A Lưới 500kV
I TBA 500kV
1 TBA 500 kV Dung Quất 900MVA 2025-2030 Xây mới, tên gọi trong

danh mục các đường
dây 500kV, 220kV đấu
nối của TBA 500kV
Dung Quất là TBKHH
Dung Quất

2 TBA 500 kV Kon Tum 1800 MVA 2025-2030 Xây mới, lắp MBA tại
trạm cắt 500kV Kon
Tum trong QHĐ VIII,
giải tỏa công suất
NLTT

3 TBA 500 kV Kon Rẫy 1800 MVA 2025-2030 Xây mới, giải tỏa công
suất NLTT

II Đường dây 500kV
1 Đường dây 500 kV TBKHH

Dung Quất-Dốc Sỏi
2x8 km 2025-2030 Xây mới

2 Đường dây 500 kV TBKHH
Miền Trung-Dốc Sỏi

2x20 km 2025-2030 Xây mới

3 Đường dây 500 kV TBKHH
Dung Quất-Bình Định

2x207 km 2025-2030 Xây mới

4 Đường dây 500 kV Kon Rẫy
- Rẽ Dốc Sỏi - Pleiku 2

4x5 km 2025-2030 Xây mới, đấu nối TBA
500 kV Kon Rẫy

5 Đường dây 500 kV Hatsan -
Kon Tum

2x100 km 2025-2030 Xây mới, nhập khẩu
điện Lào

6 Đường dây 500 kV Kon Tum
 - Rẽ Thạnh Mỹ - Pleiku 2

4x5 km 2025-2030 Xây mới, đấu nối
TBA 500 kV Kon Tum

B Lưới điện 220kV
I TBA 220kV
1 TBA 220 kV TĐ Nước Long 275 MVA 2025-2030 Cải tạo, nâng công suất

2 TBA 220 kV Dung Quất 2 500 MVA 2025-2030 Xây mới
3 TBA 220 kV Quảng Ngãi 2 250 MVA 2025-2030 Xây mới
4 TBA 220 kV Bờ Y 250 MVA 2025-2030 Xây mới
5 TBA 220 kV NLTT Quảng

Ngãi 1
500 MVA 2025-2030 Xây mới, giải tỏa công

suất NLTT
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6 TBA 220 kV Kon Tum 1 750 MVA 2025-2030 Xây mới, giải tỏa công
suất NLTT

7 TBA 220 kV Kon Tum 2 750 MVA 2025-2030 Xây mới, giải tỏa công
suất NLTT

8 TBA 220 kV Kon Tum 3 750 MVA 2025-2030 Xây mới, giải tỏa công
suất NLTT

II Đường dây 220kV
1 Đường dây 220 kV Nâng

khả năng tải Đà Nẵng -Tam Kỳ
- Dốc Sỏi

2x100 km 2025-2030 Cải tạo

2 Đường dây 220 kV TBKHH
Dung Quất - Dung Quất 2

2x6 km 2025-2030 Xây mới, đấu nối TBA
220 kV Dung Quất 2

3 Đường dây 220 kV Dung
Quất - Dung Quất 2

2x3 km 2025-2030 Xây mới

4 Đường dây 220 kV Nâng
khả năng tải Dốc Sỏi - Dung
Quất

2x8 km 2025-2030 Cải tạo, xem xét
phương
án xây mới cung đoạn
Dốc Sỏi - TBKHH
Dung Quất

5 Đường dây 220 kV TBKHH
Dung Quất - Rẽ Dốc Sỏi -
Dung Quất

4x3 km 2025-2030 Xây mới, điều chỉnh
quy
mô thành 2x3 trong
trường hợp xây mới
cung đoạn Dốc Sỏi -
TBKHH Dung Quất

6 Đường dây 220 kV Quảng
Ngãi 2 - Rẽ Dốc Sỏi - Quảng
Ngãi

4x32 km 2025-2030 Xây mới

7 Đường dây 220 kV NLTT
Quảng Ngãi 1 - rẽ Quảng Ngãi
- Phù Mỹ

4x2 km 2025-2030 Xây mới

8 Đường dây 220 kV Nâng
khả năng tải Sơn Hà - Dốc Sỏi

2x46 km 2025-2030 Cải tạo

9 Đường dây 220 kV Nâng
khả năng tải Quảng Ngãi - Dốc
Sỏi

2x60 km 2025-2030 Cải tạo

10 Đường dây 220 kV Thay dây
phân pha mạch 1 đường dây
Quảng Ngãi - Quy Nhơn
(Phước An)

1x140 km 2025-2030 Cải tạo
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11 Đường dây 220 kV Trạm cắt
220 kV Bờ Y - Bờ Y

2x30 km 2025-2030 Xây mới

12 Đường dây 220 kV Bờ Y -
Kon Tum

2x51 km 2025-2030 Xây mới

13 Đường dây 220 kV TĐ Đắk
Lô 3 - Rẽ Thượng Kon Tum -
Quảng Ngãi

4x1 km 2025-2030 Xây mới

14 Đường dây 220 kV Kon Rẫy
500 kV - Rẽ Thượng Kon Tum
- Kon Tum

4x5 km 2025-2030 Xây mới, đấu nối TBA
500 kV Kon Rẫy

15 Đường dây 220kV Thượng
Kon Tum - Kon Tum

2x82 km 2025-2030 Xây mới

16 Đường dây 220 kV Nâng
khả năng tải Kon Tum - Pleiku

2x36 km 2025-2030 Cải tạo

17 Đường dây 220 kV Kon Tum
500 kV - Rẽ Bờ Y - Kon Tum
(*)

4x 5 km 2025-2030 Xây mới

18 Đường dây 220 kV Kon
Tum 1 - Kon Tum 500 kV

2x26 km 2025-2030 Xây mới

19 Đường dây 220 kV Kon
Tum 2 - Kon Rẫy 500 kV

2x30 km 2025-2030 Xây mới

20 Đường dây 220 kV Kon
Tum 3 - 500 kV Kon Rẫy

2x30 km 2025-2030 Xây mới

21 Đường dây 220 kV Sơn Hà -
Thượng Kon Tum

2x35 km 2025-2030 Xây mới
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